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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 36/2013/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 8 năm 2013 

 
QUYẾT ðỊNH  

Ban hành Quy ñịnh về tiêu chuẩn xét và công nhận  
Danh hiệu “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”  

trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 491/Qð-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 22/Qð-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt ðề án “Phát triển văn hóa nông thôn ñến năm 
2015, ñịnh hướng ñến năm 2020”; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 800/Qð-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới giai ñoạn 2010 - 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1610/Qð-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân 
ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” giai ñoạn 2011 - 2015, ñịnh hướng ñến 
năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy ñịnh chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, 
thủ tục xét và công nhận “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 238/Qð-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2011 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt ðề án Phát triển nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011 - 2015, ñịnh hướng ñến 
năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2092/Qð-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ ñạo phong trào 
“Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa tỉnh” Quảng Ngãi;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 
số 833/TTr-SVHTTDL ngày 15 tháng 7 năm 2013 về việc ra quyết ñịnh ban 
hành Quy ñịnh Tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Xã ñạt chuẩn văn 
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hóa nông thôn mới” và Giám ñốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 91/BC-STP ngày 
25 tháng 6 năm 2013 thẩm ñịnh dự thảo Quyết ñịnh về việc ban hành Quy 
ñịnh Tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông 
thôn mới”, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh Tiêu chuẩn xét và 
công nhận Danh hiệu “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực 
Ban Chỉ ñạo Phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh 
Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan ñôn ñốc, kiểm 
tra quá trình thực hiện Quy ñịnh này; ñịnh kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh theo ñúng quy ñịnh. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế 
hoạch và ðầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám ñốc ðài Phát thanh - 
Truyền hình Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ 
trưởng các các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này./. 
  
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lê Quang Thích 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 

QUY ðỊNH 
Tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu  
 “Xã ñạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”  

trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số:36/2013/Qð-UBND   

ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 
Chương I 

 QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng  

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về Tiêu chuẩn xét và công nhận Danh hiệu “Xã 
ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.  

2. ðối tượng áp dụng 

a) Các xã ñiểm xây dựng nông thôn mới và các xã trong toàn tỉnh thực 
hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến trình tự, thủ tục xét và 
công nhận danh hiệu “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 

ðiều 2. Nguyên tắc thực hiện  

1. Các xã phải ñăng ký xây dựng “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 
với Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới quy ñịnh tại Quy ñịnh này là căn 
cứ ñể các ñịa phương chỉ ñạo, thực hiện các tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí về phát triển văn hóa 
nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

3. Việc công nhận danh hiệu “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 
phải ñảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ và ñúng quy ñịnh. 

ðiều 3. Thẩm quyền, thời hạn công nhận 

1. “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện công nhận; ñược thực hiện hai (02) năm ñối với công nhận lần ñầu và 
năm (05) năm ñối với công nhận lại. 
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2. Mẫu Giấy công nhận “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” thực hiện 
theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 
tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

ðiều 4. ðiều kiện công nhận  

Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là xã ñạt các tiêu chuẩn theo quy 
ñịnh tại ðiều 5 của Quy ñịnh này:  

a) Khi chấm ñiểm, số ñiểm ñược chấm của mỗi tiêu chuẩn không ñược 
thấp hơn quá 01 ñiểm so với số ñiểm quy ñịnh tại ðiều 5 của Quy ñịnh này. 

b) ðối với vùng ñồng bằng ñược công nhận “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông 
thôn mới” phải ñạt từ 90 ñiểm trở lên.  

c) ðối với vùng miền núi, hải ñảo ñược công nhận “Xã ñạt chuẩn văn 
hóa nông thôn mới” phải ñạt từ 80 ñiểm trở lên. 

 
Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 
 

ðiều 5. Tiêu chuẩn “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (100 
ñiểm) 

1. Giúp nhau phát triển kinh tế (20 ñiểm) 

a) Hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội ñược huyện phân bổ (5 
ñiểm); 

b) Thực hiện tốt cuộc vận ñộng “Ngày vì người nghèo”; tỷ lệ hộ nghèo 
thấp hơn mức bình quân chung của huyện; không có hộ tái nghèo; không còn 
nhà ở xiêu vẹo, dột nát (5 ñiểm);  

c) Có 80% trở lên hộ gia ñình (làm nông, lâm nghiệp) trên ñại bàn xã 
ñược tuyên truyền, phổ biến khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông, 
lâm nghiệp (3 ñiểm); 

d) Có 70% trở lên hộ gia ñình tham gia các hình thức hợp tác phát triển 
kinh tế (3 ñiểm); 

e) Có nhiều hoạt ñộng phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao ñộng 
việc làm, nâng cao thu nhập của người dân (4 ñiểm). 

2. Nâng cao chất lượng xây dựng gia ñình văn hóa; thôn văn hóa (20 
ñiểm) 

a) Có 60% trở lên gia ñình ñược công nhận “Gia ñình văn hóa” 3 năm 
trở lên (4 ñiểm); 

b) Có 70% trở lên hộ gia ñình cải tạo ñược vườn tạp, không ñể ñất 
hoang, khuôn viên nhà ở xanh, sạch, ñẹp (4 ñiểm); 
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c) Có 15% trở lên hộ gia ñình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn (4 ñiểm); 

d) Có từ 50% thôn ñược công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn 
hóa” liên tục từ 5 năm trở lên (4 ñiểm); 

e) Có 50% thôn ñã ñạt Danh hiệu “Thôn văn hóa” vận ñộng ñược nhân 
dân ñóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, 
xã hội ở cộng ñồng (4 ñiểm). 

3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở (20 
ñiểm) 

a) Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo 
ñảm; ổn ñịnh về tổ chức; hoạt ñộng thường xuyên, hiệu quả; từng bước ñạt 
chuẩn theo quy ñịnh (5 ñiểm); 

b) 100% thôn có Nhà Văn hóa - Khu thể thao; trong ñó 50% Nhà Văn 
hóa - Khu thể thao ñạt chuẩn theo quy ñịnh (5 ñiểm); 

c) 100% thôn duy trì ñược phong trào sinh hoạt câu lạc bộ; phong trào 
văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hằng năm, xã tổ chức ñược Liên 
hoan văn nghệ quần chúng và thi ñấu các môn thể thao; tham gia các cuộc hội 
thi, hội diễn, hội thao do cấp trên tổ chức (5 ñiểm); 

d) 100% các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên ñịa bàn 
xã ñược bảo vệ, bảo quản, tu bổ theo ñúng quy ñịnh hiện hành của Nhà nước; 
các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao truyền thống và thuần phong mỹ tục 
của ñịa phương ñược bảo tồn (5 ñiểm); 

4. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn (20 
ñiểm) 

a) 75% trở lên hộ gia ñình thực hiện tốt các quy ñịnh về nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy ñịnh hiện hành của Nhà 
nước (5 ñiểm); 

b) Xây dựng và thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công cộng, trong 
các sinh hoạt tập thể, cộng ñồng; không có tệ nạn xã hội phát sinh, giảm mạnh 
các tệ nạn xã hội hiện có; không có các vụ bạo lực gia ñình (5 ñiểm); 

c) 100% thôn có tổ thu gom rác thải (hoặc tổ vệ sinh), thường xuyên quét 
dọn, thu gom rác thải về nơi quy ñịnh. Xã tổ chức tốt việc xử lý rác thải tập 
trung theo quy chuẩn về môi trường; nghĩa trang xã ñược xây dựng và quản lý 
theo quy hoạch và quy ñịnh hiện hành của Nhà nước (5 ñiểm); 

d) ðạt chất lượng, hiệu quả thực hiện các phong trào: “Toàn dân ñoàn 
kết xây dựng ñời sống văn hóa”; phòng chống tội phạm; bảo vệ an ninh trật tự 
an toàn xã hội; không có án hình sự nghiêm trọng do người thường trú tại ñịa 
phương gây ra (kể cả gây án trên ñịa bàn và gây án ở ñịa phương khác); thực 
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hiện tốt công tác ñền ơn ñáp nghĩa, an sinh xã hội; nhân ñạo từ thiện; an toàn 
giao thông và các phong trào văn hóa - xã hội khác ở nông thôn (5 ñiểm). 

5. Chấp hành chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước và quy ñịnh của ñịa phương (20 ñiểm) 

a) 90% trở lên người dân ñược phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ 
trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy 
ñịnh của ñịa phương (5 ñiểm); 

b) 80% trở lên hộ gia ñình nông dân tham gia thực hiện Cuộc vận ñộng 
xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - 
xã hội nông thôn mới (5 ñiểm); 

c) 100% thôn xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước thôn văn hóa, quy 
chế dân chủ ở cơ sở; không có khiếu kiện ñông người, trái pháp luật (5 ñiểm); 

d) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch 
ñược xây dựng theo quy hoạch và quản lý theo quy ñịnh hiện hành của Nhà 
nước; không tàng trữ, lưu hành và thực hiện bài trừ, tẩy chay văn hóa phẩm 
có nội dung ñộc hại gây hủy hoại ñạo ñức xã hội (5 ñiểm). 

ðiều 6. Trình tự, thủ tục hồ sơ xét và công nhận “Xã ñạt chuẩn văn 
hóa nông thôn mới” 

Trình tự, thủ tục hồ sơ xét và công nhận Danh hiệu “Xã ñạt chuẩn văn 
hóa nông thôn mới” thực hiện theo ðiều 5, Chương II, Thông tư số 
17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Quy ñịnh chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 
nhận “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.  

ðiều 7. Khen thưởng 

1. “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” ñược Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện, thành phố xem xét, khen thưởng; mức khen thưởng do các Chủ 
tịch UBND huyện quyết ñịnh căn cứ vào khả năng ngân sách và các nguồn 
lực xã hội hóa. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ tri, phối hợp Sở Nội vụ trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng các “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn 
mới” tiêu biểu xuất sắc trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của cấp ñó 
theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

ðiều 8. Trách nhiệm thực hiện 
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1. Ban Chỉ ñạo Phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn 
hóa” các cấp phối hợp với Ban Chỉ ñạo Xây dựng nông thôn mới cùng cấp chỉ 
ñạo triển khai thực hiện; hướng dẫn các xã ñăng ký và tiến hành xây dựng 
“Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; hàng năm thẩm tra ñề nghị xét công 
nhận “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” vào quý IV. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban Chỉ 
ñạo Phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn hóa” tỉnh phối hợp 
với Ban chỉ ñạo cấp huyện tổ chức triển khai, tập huấn, hướng dẫn cơ sở triển 
khai thực hiện và thường xuyên tiến hành kiểm tra, ñôn ñốc quá trình thực 
hiện Quy ñịnh này. 

3. Căn cứ kết quả bình xét, kiểm tra, ñánh giá hàng năm, các xã vi phạm 
những tiêu chuẩn của Quy ñịnh này sẽ không ñược công nhận lại; những 
trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện 
thu hồi Giấy Công nhận.  

ðiều 9. Thông tin, báo cáo 

1. ðịnh kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện báo cáo kết quả xét và 
công nhận Danh hiệu “Xã ñạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên ñịa bàn cho 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. ðịnh kỳ hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo 
cáo kết quả thực hiện Quy ñịnh này cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và  
Ủy ban nhân dân tỉnh.  

ðiều 10. ðiều khoản thi hành 

Quy ñịnh này sẽ ñược sửa ñổi, bổ sung khi có văn bản quy phạm pháp 
luật của cơ quan Nhà nước cấp trên ñiều chỉnh về lĩnh vực này.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn ñề phát sinh hoặc vướng 
mắc, ñề nghị các tổ chức, cá nhân báo cáo, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh 
(qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ñể ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 
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